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• Tóm tắt: Dưới góc độ triết học cho thấy, đời sống tinh thần xã hội (TTXH) và ý thức xã hội (YTXH) 
là hai phạm trù có mối quan hệ biện chứng với nhau. Từ nhiều khía cạnh phân tích khác nhau cho chúng 
ta thấy được rằng giữa hai phạm trù này vừa có sự tương đồng, vừa có những điểm khác biệt. Với ý nghĩa 
đó, bài viết tập trung phân tích mối quan hệ biện chứng giữa đời sống TTXH và YTXH, từ đó vận dụng 
mối quan hệ ấy vào công tác phòng chống dịch Covid-19 hiện nay.
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YTXH là mặt tinh thần của xã hội, là sự phản 
ánh lại tồn tại xã hội, đời sống vật chất xã hội. Còn 
đời sống tinh thần không chỉ đề cập đến phương 
diện nhận thức luận, mà còn nói lên hoạt động tinh 
thần và quan hệ tinh thần với tính liên tục về thời 
gian, tính rộng lớn về không gian của nó. Xét ở 
các góc độ nghiên cứu đều cho chúng ta thấy được 
rằng giữa hai phạm trù này vừa có sự tương đồng, 
vừa có những điểm dị biệt. Nhận thức rõ ràng, 
đầy đủ về mối quan hệ biện chứng giữa đời sống 
TTXH và YTXH có ý nghĩa rất lớn đối với chúng 
ta trong việc giải quyết các vấn đề cấp thiết đang 
xảy ra trong đời sống xã hội, trong đó có vấn đề 
phòng, chống đại dịch Covid-19.

1. về mối quan hệ biện chứng giữa phạm trù 
đời sống tinh thần xã hội và phạm trù ý thức 
xã hội

Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch 
sử (CNDVLS), xét về mặt bản chất, YTXH được 
hiểu là là mặt tinh thần của đời sống xã hội, bao 
gồm các quan điểm, tư tưởng cùng những tình 
cảm, tâm trạng, truyền thống... nảy sinh từ tồn 
tại xã hội và phản ánh tồn tại xã hội trong những 
giai đoạn phát triển nhất định. Xét về nguồn gốc, 
YTXH chỉ là sự phản ánh tồn tại xã hội bao gồm 
những trạng thái tâm lý xã hội (TLXH), những 
quan điểm chính trị, tư tưởng triết học, pháp 
quyền, thẩm mỹ, đạo đức, tôn giáo, nghệ thuật 
bị quy định, phụ thuộc vào tồn tại xã hội. Vì thế, 
trong Góp phần phê phán khoa kinh tế chính trị, 
c. Mác viết: “Không phải ý thức của con người 
quyết định tồn tại của họ; trái lại, tồn tại xã hội 
của họ quyết định ý thức của họ”(1).
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Khái niệm “Đời sống tinh thần” được đưa ra 
Ighiên cứu với tư cách là phạm trù triết học từ 
lầu những năm 60 thế kỷ XX ở Liên Xô (cũ), và 
đến nay được dùng tương đối phổ biêh trong triết 
học, văn hóa học, xã hội học. Dưới góc độ triết 
học, xét về mặt nhận thức luận, nó có điểm tương 
đồng, cùng nội hàm bản chất với YTXH. Đời sống 
tỉnh thần là một phạm trù của CNDVLS, xem xét 
t'ong mối quan hệ, đối lập với đời sống vật chất 
của xã hội (tồn tại xã hội), song nó có ngoại diên 
rộng hơn khái niệm YTXH, nó không những hiểu 
hiện ở những nội dung, lĩnh vực tinh thần, mà còn 
ke cả các quá trình, hoạt động, quan hệ tinh thần 
piản ánh lại đời sông vật chất xã hội. Như vậy, 

Dời Sống TTXH là tất cả những giá trị, những sản 
phẩm, những hiện tượng, những quá trình, những 
hoạt động, những quan hệ tinh thần của con người, 
phản ánh đời Sống vật chất xã hội và được thể hiện 
như là một phương thức hoạt động và tồn tại tinh 
thần của con người trong những giai đoạn phát 
triển lịch sử nhất định”(2).

Để hiểu rõ sự tương quan giữa phạm trù đời 
ng TTXH và phạm trù YTXH, trước hết chúng 
cần phải chỉ ra được mối tương quan giữa phạm 

trí tinh thần và phạm trù ý thức. Bởi phạm trù đời 
sống TTXH và phạm trù YTXH là sự cụ thể hóa 

la phạm trù tinh thần và phạm trù ý thức trong 
lĩn 1 vực xã hội, là sự vận dụng vấn đề cơ bản của 
triết học về mối quan hệ biện chứng giữa vật chất 

ý thức, giữa tự nhiên và tinh thần để giải quyết 
môi quan hệ giữa đời sống TTXH và đời sống vật 
chí t xã hội, giữa YTXH và tồn tại xã hội.

Dựa vào Từ điển Triết học, theo nghĩa rộng, 
“Tinh thần” là một khái niệm đồng nhất với cái

củ;

và

quan niệm, với cái ý thức là hình thức hoạt động 
tâm
đồnịg nghĩa với tư duy(3). “Ý thức” là sự phản ánh 
cao

lý cao nhất; còn theo nghĩa hẹp thì tinh thần

biết

quá

cấp, riêng có ở con người, ý thức là toàn bộ 
các Iquá trình tâm lý tích cực tham gia vào sự hiểu 

của con người đối với thế giới khách quan và 
sự ton tại thực sự của nó. Ý thức xuất hiện trong 

trình lao động, hoạt động sản xuất xã hội của 

con người và gắn liền không thể tách rời với ngôn 
ngữ là cái lâu đời như ý thức...(4). Với ý nghĩa đó, 
cả tinh thần và ý thức đều được hiểu là sản phẩm 
của một dạng vật chất có tổ chức cao nhất chính là 
bộ não người, đều là kết quả của sự phản ánh hiện 
thực khách quan vào bộ óc của con người một cách 
năng động, sáng tạo. Như vậy, Tinh thần và ý thức 
là những phạm trù đối lập với phạm trù vật chất, 
có cùng bản chất, cùng nội dung, và ở chúng chỉ là 
cách gọi khác nhau của cùng một đối tượng trong 
việc giải quyết vấn đề cơ bản của triết học.

Ngoài ra, có thể thấy giữa tinh thần và ý thức 
cũng có điểm dị biệt. Tinh thần khác với ý thức ở 
chỗ, nó không chỉ là hiện tượng chủ quan, giống 
như ý thức - tồn tại trong đầu óc con người, mà nó 
còn tồn tại bên trong đầu óc con người và phản ánh 
hiện thực khách quan; tinh thần được đối tượng 
hóa, được hiện thực hóa và khách quan hóa trong 
tất cả các sự vật cụ thể do sản xuất vật chất tạo ra. 
Hơn nữa, tinh thần được thể hiện một cách đậm nét 
vào tất cả các mối quan hệ xã hội. Chính điều này 
đã làm cho tinh thần khác với ý thức là cái luôn 
luôn đối lập với vật chất, là cái thống nhất với vật 
chất, là nội dung xã hội của vật chất. Chính vì thế, 
tinh thần vừa là cái phản ánh vật chất, lại vừa là đối 
tượng phản ánh vật chất - nghĩa là tinh thần được 
phản ánh vào vật chất.

Theo chúng tôi, muốn chỉ ra một cách tường 
tận, rõ ràng hơn, đầy đủ hơn và sâu sắc hơn về mối 
tương quan giữa phạm trù đời sống TTXH và phạm 
trù YTXH thì phải xét ở ba góc độ bản thể luận, 
nhận thức lý luận và xã hội học.

Thứ nhất, xét ở góc độ bản thể luận. Ớ góc độ 
này, đời sống TTXH được xem là cái đồng nhất 
với phạm trù YTXH. Tương tự như sự tương đồng 
giữa tinh thần và ý thức, YTXH và đời sống TTXH 
chẳng qua chỉ là những cách gọi khác nhau để chỉ 
tất cả những cái thuộc về tư tưởng, quan điểm, tình 
cảm, tâm trạng, khát vọng, ý chí... của con người 
nảy sinh từ một tồn tại xã hội nhất định, đều là sự 
tác động trở lại vật chất, tự nhiên qua lăng kính 
chủ quan của ý thức, tinh thần. Chúng đều tồn tại 
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trong đầu óc con người và được vật chất hóa trong 
các giá trị, sản phẩm của hoạt động tinh thần như 
sách báo, tranh ảnh, băng hình, trong các công 
trình nghệ thuật và kiến trúc như tượng, đài, đình, 
chùa,... Và vì vậy, chúng đều mang tính hiện thực - 
tinh thần, đều biểu hiện phương thức tồn tại tinh 
thần của con người.

Thứ hai, xét ở góc độ nhận thức luận. Ớ góc 
độ này, giữa phạm trù đời sống TTXH và YTXH 
cũng có sự tương đồng và cùng bản chất với nhau. 
Nếu nói rằng YTXH là sự phản ánh tồn tại xã hội 
thì cũng có thể nói rằng đời sống TTXH là sự phản 
ánh đời sống vật chất xã hội. Giữa chúng có cùng 
bản chất, thể hiện ở chỗ, đời sống TTXH và YTXH 
đều có chung một đối tượng phản ánh là tồn tại 
xã hội - đời sống vật chất xã hội. Xét theo mối 
quan hệ giữa nội dung và hình thức, sự đồng nhất 
giữa chúng chủ yếu được thể hiện ở mặt nội dung, 
nghĩa là ở kết quả phản ảnh, YTXH bao gồm tất cả 
những tư tưởng, quan điểm, quan niệm, lý thuyết, 
tình cảm... thì đời sống TTXH cũng bao gồm tất cả 
những hiện tượng như vậy - chúng đều bao gồm tất 
cả những gì phi vật chất. Xét về mặt hình thức phản 
ánh, đời sống TTXH phản ánh rộng hơn YTXH.

Vậy, bên ngoài góc độ nhận thức luận, mối 
tương quan giữa phạm trù đời sống TTXH và 
YTXH được thể hiện như thế nào? Trong “chủ 
nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán ”, 
V.I.Lênin có viết: “bây giờ thử hỏi trong những 
khái niệm mà lý luận nhận thức có thể sử dụng, có 
những khái niệm nào rộng hơn những khái niệm: 
tồn tại và tư duy, vật chất và cảm giác, cái vật lý 
và cái tâm lý, hay không? Không có. Đó là những 
khái niệm rộng đến cùng cực, rộng nhất, mà cho 
đến nay, thật ra nhận thức luận vẫn chưa vượt quá 
được (trừ khi có những sự thay đổi luôn luôn có 
thể xảy ra về mặt thuật ngữ)”<5). Từ luận điểm này 
của V.I.Lênin, có thể đặt ra một số câu hỏi như 
sau: (1) liệu phạm trù tinh thần, phạm trù ý thức 
có được hiểu là các phạm trù tương đương, ngang 
hàng với các khái niệm tư duy, cảm giác, cái tâm 
lý không? (2) nếu chúng tương đương, ngang hàng 

nhau thì khi chuyển sang lĩnh vực xã hội, phạm 
trù ý thức có thể gọi là phạm trù YTXH, phạm 
trù tinh thần có thể gọi là phạm trù đời sống tinh 
thần được không? Và, nếu được thì các phạm trù 
YTXH và đời sống TTXH có còn được hiểu là các 
phạm trù ngang hàng với phạm trù ý thức không? 
Hoặc, phạm trù đời sống TTXH có thể còn được 
hiểu là phạm trù ngang hàng với phạm trù YTXH 
không? (3) ở ngoài góc độ mà V.I.Lênin gọi là “lý 
luận nhận thức”, sự ngang hàng, sự cân bằng giữa 
các khái niệm, các phạm trù trên, kể cả các phạm 
trù YTXH và đời sống TTXH, có còn được bảo 
toàn không hay sẽ bị phá vỡ? Tóm lại, có thể đặt 
một câu hỏi ngắn gọn liên quan đến vấn đề đang 
xem xét như sau: Khi bước sang lĩnh vực xã hội và 
xem xét ở ngoài góc độ nhận thức luận thì phạm 
trù đời sống TTXH có ngang hàng với phạm trù 
YTXH không?

Thứ ba, xét ở góc độ xã hội học. Ở góc độ này, 
xét về mặt cấu trúc, YTXH được hiểu là sự phân 
chia theo thành phần, lĩnh vực, trình độ và cấp độ 
phản ánh như hệ tư tưởng, TLXH; YTXH thông 
thường; YTXH lý luận; các hình thái như chính 
trị, pháp quyền, nghệ thuật... hoặc là sự phân chia 
theo chủ thể như ý thức cá nhân, ý thức giai cấp, 
ý thức dân tộc và ý thức nhân loại. Ngược lại, đời 
sống TTXH được hiểu không chỉ bao gồm sự phân 
chia theo cấu trúc của YTXH, mà còn bao gồm 
toàn bộ những hiện tượng, quá trình, hoạt động và 
quan hệ tinh thần của con người tham dự vào các 
thành phần, các yếu tố của YTXH như hoạt động 
tư tưởng, hoạt động lý luận, hoạt động khoa học, 
hoạt động tôn giáo... Như vậy, đời sống tinh thần 
là khái niệm rộng hơn YTXH, YTXH chỉ là một 
mặt của đời sống TTXH.

Bên cạnh sự tương đồng, dị biệt khi phân tích 
tách biệt giữa hai khái niệm. Giữa “đời sống TTXH” 
và “YTXH” có mối quan hệ tác động qua lại chi 
phối lẫn nhau”. Nhờ có hoạt động tinh thần mà giá 
trị tinh thần (YTXH) ngày càng được vật chất hóa 
(trong đời sống tinh thần) hơn trong những “vật 
mang” chúng, nghĩa là số lượng tài liệu, sách báo, 
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tranh ảnh, đền, chùa, miếu... ngày càng được nhân 
lên nhiều lần so với những giai đoạn trước của 
lịch sử. Và nhờ có hoạt động tinh thần mà YTXH 
không chỉ là kết quả phản ánh (tồn tại trong đầu óc 
con người), mà còn là đối tượng phản ánh (dường 
như “tồn tại” ở bên ngoài đầu óc con người - tài 
liệu, sách báo, tranh ảnh...). Đó là mối quan hệ 
biện chứng trong sự phát triển YTXH mà trong đó, 
hoạt động tinh thần trong nhiều trường hợp là yếu 
tố trung chuyển.

2. Vận dụng mốỉ quan hệ biện chứng giữa 
đời sống tinh thần xã hội và ý thức xã hội trong 
công tác phòng, chông dịch Covid -19 hiện nay

Đại dịch Covid - 19 bùng phát tại Việt Nam kể 
từ đầu năm 2020 đến nay, trải qua đợt dịch lần thứ 4 
(kể từ 27/04/2021), có phần diễn biến phức tạp hơn, 
phạm vi lan rộng, nhanh ở nhiều tỉnh thành, có ảnh 
t ưởng rất lớn đến mọi mặt của đời sống kinh tế - 
xã hội nước ta. Điều đó, đem lại thách thức to lớn 
cho Đảng và Nhà nước ta trong việc đề ra những 
c lủ trương, chính sách hợp lý để thực hiện “mục 
tiêu kép”: vừa thực hiện tốt công tác phòng, chống 
d ch đem cuộc sống trở lại bình thường với người 
dạn, đồng thời nỗ lực khôi phục phát triển kinh tế - 
xậ hội gắn với thực hiện an sinh xã hội, trong đó 
có việc chăm lo đời sống tinh thần của người dân. 
V ìn dụng mối quan hệ biện chứng giữa phạm trù 
YTXH và đời sống TTXH, soi rọi vào tình hình 
thục tế trong công tác phòng, chống dịch hiện nay 
của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Theo chúng 
tôi, có những điểm nổi bật cụ thể như sau:

Trước tình hình phức tạp của dịch bệnh, xét về 
It tư tưởng, quan điểm, Đảng và Nhà nước ta 
chủ động, linh hoạt, kịp thời đề ra nhiều chủ 

'ơng, Chỉ thị, Kết luận, Quyết định góp phần 
gọi toàn dân đồng sức, đồng lòng nêu cao tinh 

thần đoàn kết, quyết tâm cùng nhau đẩy lùi dịch 
bệrh. Cụ thể: ngày 30/3/2020, Tổng Bí thư, Chủ 
tịch nước Nguyễn Phú Trọng ra lời kêu gọi toàn 
thể dân tộc Việt Nam ta hãy cùng chung sức, đồng 
lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức để chiến 
thắng đại dịch Covid-19; ngày 29/7/2021, một lần 

mạ 
đã
trư 
kêu

nữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra lời kêu gọi 
lần thứ hai với quyết tâm “sẽ chiến thắng đại dịch 
Covid-19 và phải chiến thắng cho bằng được”; Thủ 
tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Chủ tịch Hội 
đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương cũng đã 
đề cập trong việc phát động phong trào thi đua là 
“Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua 
phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”', 
Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ 
tướng Chính phủ: về quyết liệt thực hiện đợt cao 
điểm phòng, chống dịch Covid-19; Chỉ thị số 
16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính 
phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, 
chống dịch COVID-19; Chỉ thị số 19/CT-TTg 
ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 
Covid-19 trong tình hình mới; hoặc tại phiên họp 
Chính phủ đầu tiên của khóa XV (2021 - 2026) 
vào chiều ngày 11/8/2021, Thủ tướng Phạm Minh 
Chính đã nhấn mạnh: “Phải tiếp cận bình đẳng 
tất cả các loại vắc-xin, vắc xin tốt nhất là vắc-xin 
được tiêm sớm nhất”. Với những chủ trương đúng 
đắn của Đảng, Nhà nước qua những lời kêu gọi 
tuyên truyền, Chỉ thị nêu trên (biểu hiện của quan 
điểm, tư tưởng trong YTXH) đã góp phần nâng 
cao được ý thức công dân về phòng, chống dịch, 
mặt khác, phát huy được tinh thần đoàn kết, truyền 
thống “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, 
cùng với giải pháp vắc-xin, tin chắc rằng chúng ta 
sẽ chiến thắng được đại dịch, nhân dân sẽ được trở 
lại cuộc sống bình thường mới, đời sống tinh thần 
của người dân, của xã hội được nâng cao hơn nữa.

Cùng với đó, một trong những biểu hiện cụ thể 
của YTXH lạc hậu, phản động đã tác động tiêu cực 
đến đời sống tinh thần của người dân, đó là việc 
xuất hiện các tư tưởng có tính chất phản động, tiêu 
cực trưđc tình hình dịch bệnh. Đơn cử, các thế lực 
thù địch, phản động đã và đang lợi dụng sự thiếu 
hiểu biết của một bộ phận người dân về các loại 
vắc-xin nên đã lôi kéo họ, làm cho ý thức của họ bị 
lung lay, thiếu lòng tin, nhận thức sai lệch về chủ 
trương của Đảng, Nhà nước về vấn đề tiêm vắc-xin 
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cho người dân: với tinh thần thiếu thiện chí, âm 
mưu thâm độc, gây hấn, bọn chúng lan truyền rằng, 
“chính quyền địa phương nên “kéo nhau” phản đối 
tiêm vaccin Sinopharm (Trung Quốc) hay đưa các 
thông tin sai sự thật về việc người dân đã bỏ về hết 
khi nghe tiêm vắcxin Trung Quốc(6). Nếu như điều 
đó xảy ra, chúng ta đã rơi vào bẫy của bọn chúng, 
vô hình chung, chúng ta đã gián tiếp gây ra sự cản 
trở cho công tác tiêm đầy đủ vắc xin cho người 
dân của chính quyền, dịch bệnh tiếp tục kéo dài. 
kinh tế rơi vào khủng hoảng, trì trệ... Với tính tiêu 
cực của ý thức đó, sẽ làm cho đời sống TTXH của 
người dân hoang mang, hoảng loạn và lo sợ, xã hội 
mất ổn định...

Cũng thông qua các hoạt động chống phá khác, 
bọn phản động, bọn thời cơ không chỉ tác động 
đến YTXH của người dân mà còn tác động mãnh 
liệt đến đời sống TTXH. Trong thời gian qua, trên 
các website, facbook, youtube, bloger cá nhân, các 
đài truyền hình nước ngoài đã xuất hiện hàng loạt 
những bài viết, video clip bình luận, những thông 
tin sai sự thật, giả mạo về tình hình chống dịch như: 
“cần thay đổi kịch bản chống dịch; Phong tỏa mà 
cấm người dân giúp nhau, thì dân làm sao sống?”; 
“Người khốn cùng trong dịch Covid - 19 phải lên 
mạng xã hội cầu cứu”; “chính quyền Việt Nam lừa 
dối dân bằng chiêu bài “xã hội hóa vaccine”, đến 
khi nào dân mới được tiêm vaccine?”; nào là “Kêu 
cứu”, nào là “thành phố Hồ Chí Minh vỡ trận”; 
“Đại dịch Covid-19, kinh tế suy thoái cộng thêm lũ 
lụt, người dân lâm vào khó khăn, đói kém, vậy mà 
Đảng Cộng sản vẫn tưng bừng tổ chức đại hội...”(7). 
Đó là những luận điệu mang tính chất phản động, 
mị dân, kích động, lôi kéo những phần tử cơ hội, 
bất mãn trong và ngoài nước, nhất là người lao 
động, công nhân, những tầng lớp yếu thế, đi đến 
dao động, suy giảm lòng tin đối với Đảng, thủ đoạn 
này thể hiện tính chất thâm độc, tàn ác và vô trách 
nhiệm đối với những kẻ tự xưng là những người 
nêu quan điểm của mình là “vì dân”.

3. Kết luận
Có thể khẳng định một điều rằng, giữa “đời 

sống TTXH” và “YTXH” là hai khái niệm của 

CNDVLS, có mối quan hệ biện chứng với nhau, 
vừa tương đồng, vừa có điểm khác biệt. Theo 
chúng tôi, điều đó hoàn toàn không mâu thuẫn với 
lý luận nhận thức mácxít, bởi vì sự khác biệt giữa 
chúng là nằm ngoài vấn đề nhận thức luận. Trong 
hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiện 
nay, Đảng và Nhà nước ta phải biết vận dụng linh 
hoạt và sáng tạo mối quan hệ giữa hai phạm trù 
này, để nâng cao đời sống TTXH, cho người dân, 
cần có sự đoàn kết, nhất trí của cả hệ thống chính 
trị. Để hiện thực hóa quan điểm của Đảng, Nhà 
nước, lời kêu gọi của Tổng Bí Thư, đòi hỏi cần 
phải phát huy được “liều vắc-xin hữu hiệu nhất” 
trong các liều vắc-xin hữu hiệu - đó là “ý thức công 
dân”. Đồng thời, cần phải luôn luôn cảnh giác với 
các thế lực thù địch, những tư tưởng phản động 
tác động xấu đến ý thức, đời sống tinh thần của 
người dân, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước và 
nhân dân. Giải quyết hài hòa vấn đề này, tin chắc 
rằng, với tinh thần, “chống dịch như chống giặc”, 
với quyết tâm “không ai bị bỏ lại phía sau”, “chiến 
thắng đại dịch cho bằng được”, chúng ta nhất định 
sẽ vượt qua khó khăn trước mắt, chúng ta nhất định 
sẽ thắng lợi ■
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